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	NĂM HỌC 2023 -2024
	
	

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	TRÌNH ĐỘ
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	NHIỆM VỤ ĐƯỢC  GIAO
	ĐKTĐ
	GHI CHÚ

	1
	Lê Văn Phong
	22/02/1976
	Thạc sĩ
	HT
	HT
	CSTĐCS
	

	2
	Bùi Văn Xứng
	12/05/1976
	ĐH
	PHT
	PHT
	CSTĐCS
	

	3
	Đào Thị Quyên
	22/05/1969
	ĐH
	GVVH
	Tổ trưởng tổ 1, CN lớp 1A
	LĐTT
	

	4
	Lê Thị Hương
	09/11/1975
	ĐH
	GVVH
	Tổ trưởng tổ 2-3, CN lớp 2B
	LĐTT
	

	5
	Nguyễn Văn Tuyên
	29/10/1977
	ĐH
	GVVH
	Tổ trưởng tổ 4-5, CN lớp 5D
	LĐTT
	

	6
	Ngô Văn Nghị 
	19/10/1967
	ĐH
	GVVH
	Tổ phó tổ 4-5, CN lớp 4B
	LĐTT
	

	7
	Nguyễn Thị An
	20/05/1978
	ĐH
	GVVH
	Tổ phó tổ 2-3, CN lớp 3B
	LĐTT
	

	8
	Nguyễn Thanh Dịu
	26/12/1977
	ĐH
	GVVH
	CTCĐ, CN lớp 2A
	LĐTT
	

	9
	Lương Thị Hoài
	07/03/1969
	CĐ
	GVVH
	GVCN lớp 1B
	LĐTT
	

	10
	Bùi Thị Kim Quy
	25/11/1970
	ĐH
	GVVH
	GVCN lớp 3A
	LĐTT
	

	11
	Mạc Tuấn Hưng
	09/03/1972
	ĐH
	GVVH
	GVCN lớp 3D
	LĐTT
	

	12
	Ng.Thị Lan Hương
	20/05/1973
	ĐH
	GVVH
	GVCN lớp 2D
	LĐTT
	

	13
	Nguyễn Thị Thảo
	05/05/1973
	ĐH
	GVVH
	GVCN lớp 4A
	LĐTT
	

	14
	Trần Đức Hải
	11/07/1974
	ĐH
	GVVH
	GVCN lớp 4D
	LĐTT
	

	15
	Nguyễn Thị Hương
	18/08/1974
	ĐH
	GVVH
	GVCN lớp 4C
	LĐTT
	

	16
	Ngô Thị Hiên
	15/11/1974
	ĐH
	GVVH
	GVCN lớp 2C
	LĐTT
	

	17
	Mạc Thị Bình
	14/06/1975
	ĐH
	GVVH
	GV dạy buổi 2
	LĐTT
	

	18
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	17/08/1975
	ĐH
	GVVH
	TPT,GV dạy buổi 2
	LĐTT
	

	19
	Nguyễn Thị Thái
	06/09/1975
	ĐH
	GVVH
	GVCN lớp 5A
	LĐTT
	

	20
	Nguyễn Thị Cúc
	20/10/1975
	ĐH
	GVVH
	GVCN lớp 1D
	LĐTT
	

	21
	Nguyễn Thị Nguyệt
	05/02/1976
	ĐH
	GVVH
	GVCN lớp 5B
	LĐTT
	

	22
	Bùi Thị Mùa
	02/07/1977
	ĐH
	GVVH
	GVCN lớp 3C
	LĐTT
	

	23
	Bùi Văn Trường
	14/12/1977
	ĐH
	GVVH
	GVCN lớp 5C
	LĐTT
	

	24
	Nguyễn Thị Ngọc
	15/08/1979
	ĐH
	GVVH
	GV dạy buổi 2
	LĐTT
	

	25
	Hoàng Thị Ngọc
	06/05/1989
	ĐH
	GVVH
	GV dạy buổi 2
	CSTĐCS
	

	26
	Trần Thị Mơ
	17/05/1991
	ĐH
	GVVH
	GVCN lớp 1C
	LĐTT
	

	27
	Phạm Thị Loan
	01/10/1996
	ĐH
	GVVH
	GVCN lớp 5E
	CSTĐCS
	

	28
	Nguyễn Thị Huyền
	02/09/1975
	ĐH
	GV ÂN
	GV Âm nhạc
	LĐTT
	

	29
	Nguyễn Thị Thu Lý
	01/07/1977
	ĐH
	GV MT
	GV Mĩ thuật
	LĐTT
	

	30
	Vũ Văn Mạnh
	08/03/1982
	ĐH
	GV Tin
	GV Tin học-CN
	LĐTT
	

	31
	Nguyễn Thị Trang
	28/01/1990
	ĐH
	GV TD
	TPT,GVTD
	LĐTT
	

	32
	Đinh Thị Giang
	07/06/1996
	ĐH
	GV TA
	GV Tếng Anh
	LĐTT
	

	33
	Mạc Thị Thu Hải
	04/05/1978
	ĐH
	Kế toán
	Kế toán
	LĐTT
	

	34
	Lưu Thị Thanh Huyền
	27/01/1982
	CĐ
	Văn thư
	Tổ trưởng tổ VP; Văn thư
	LĐTT
	

	35 
	Nguyễn Thị Hằng
	23/04/1982
	ĐH
	TV-TB
	TV-TB
	LĐTT
	


* Tổng số CBGVNV: 35 đ/c (Nữ 27); Thạc sĩ 01; ĐH: 32; CĐ: 02.
- CBQL: 02; GVVH: 25; GV chuyên: 05; NV: 03.

